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	Lý do loại: 
	
	

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Số CMT
	Địa chỉ
	Nghề nghiệp
	Nhóm máu
	Rh(d)
	SLHM
	Điểm HM

	1
	LÊ NHƯ THƯƠNG
	20/01/1991
	Nam
	173780673
	-Xã Thiệu Duy -Thiệu Hoá-Thanh Hoá
	Học sinh - Sinh viên
	A
	RH(dương)
	1
	Trung tâm Truyền máu Hà Nội

	2
	NGUYỄN TRUNG KIÊN
	05/04/1990
	Nam
	186862534
	160 nguyễn an ninh-Hai Bà Trưng-Hà Nội 1
	Học sinh - Sinh viên
	A
	RH(dương)
	2
	Trung tâm Truyền máu Hà Nội

	3
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	01/01/1977
	Nam
	111902022
	-Xã Hồng Vân-Thường Tín-Hà Nội 2
	Nông dân
	AB
	RH(dương)
	1
	Trung tâm Truyền máu Hà Nội

	4
	TÔ XUÂN TIẾN
	23/03/1975
	Nam
	
	hà trì-Xã Hà Cầu-TX Hà Đông-Hà Nội 2
	Cán bộ CNV nhà nước
	O
	RH(dương)
	1
	Trung tâm Truyền máu Hà Nội

	5
	TRẦN CẨM CƯƠNG
	04/04/1993
	Nam
	163268206
	kiều mai-Xã Phú Diễn -Từ Liêm-Hà Nội 1
	Học sinh - Sinh viên
	O
	RH(dương)
	1
	Trung tâm Truyền máu Hà Nội

	6
	TRẦN DANH BẰNG
	05/11/1990
	Nam
	040377785
	-Thị trấn Cầu Diễn -Từ Liêm-Hà Nội 1
	Học sinh - Sinh viên
	B
	RH(dương)
	1
	Trung tâm Truyền máu Hà Nội

	7
	TRẦN THẾ TRUNG
	02/01/1990
	Nam
	173755724
	-Xã Hải Nhân -Tĩnh Gia-Thanh Hoá
	Công nhân
	O
	RH(dương)
	1
	Trung tâm Truyền máu Hà Nội

	8
	VŨ TUẤN PHONG
	18/03/1988
	Nam
	151599351
	phú mỹ-Xã Bình Minh -Kiến Xương-Thái Bình
	Học sinh - Sinh viên
	B
	RH(dương)
	20
	Trung tâm Truyền máu Hà Nội
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